
Tư liệu 
  

 
Bảng  1.   Kết quả sản xuất lúa năm 2011 ở ĐBSCL 

  

 
Mục 

 

 
Cả năm 2011 

 

Vụ 
Đông xuân 

Vụ 
Hè thu 

Vụ 
Thu đông 

Vụ 
Mùa 

 

Diện tích gieo trồng lúa 
(ha)  

4.089.474 1.567.678 1.654.800 658.416 320.049 

Năng suất hạt bình quân 
(t/ha) 

  
5,67 

  
6,69 

  

  
5,25 

  

  
4,83 

  
4,045 

Sản lượng thóc (triệu tấn)  23.188.606  10.844.044 8.694.166 3.176.602 849.723 

            Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hội nghị ngày 23, tháng Ba 2012, ĐBSCL 
 
 
 

  
Bảng 2.  Lúa Thu Đông (vụ 3) ở tỉnh An Giang 

Năm 
Diện tich Năng suất (T/ha) Sản lượng 

ha % cả năm Thu đông Hè thu Tấn % cả năm 

2000 21.009 4,5 4,59 3,99 96.526 4,1 

2005 83.385 15,7 4,87 5,41 406.182 12,9 

2006 43.152 8,6 4,88 5,03 210.571 7,2 

2007 58.859 11,3 5,87 5,10 345.595 11,0 

2008 94.431 16,7 5,58 5,50 526.856 15,0 

2009 84.249 15,1 5,95 5,25 501.212 14,7 

2010 115.037 19,5 5,74 5,42 660.496 18,1 

2011 133.723 22,0 5,7o 5,58 762.687 19,8 

Nguồn:Lê Minh Tùng, 2013 

  
  
  
  

  



   

Bảng  3: Thu nhập của hộ nông dân đa dạng hoá và hộ chuyên canh lúa 

 

Thu nhập của hộ nông dân sản xuất lúa và đa dạng hoá 

(1000 đồng/khẩu) 2002 2006 So sánh 06/02 

Toàn quốc Tổng thu 4915 10461 2.13 

  Thu nhập thuần 2504 5681 2.27 

ĐBSH Tổng thu 5704 13007 2.28 

  Thu nhập thuần 2639 6596 2.50 

ĐBSCL Tổng thu 6830 16067 2.35 

  Thu nhập thuần 3405 7616 2.24 

Thu nhập của hộ chuyên canh lúa 

(trên 80% tổng thu từ lúa) 

   

Toàn quốc Tổng thu 2714 15664 5.77 

  Thu nhập thuần 1516 7450 4.91 

  

  

  

  

  

  

 


